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	Tên trường
	Thông tin tuyển sinh

	1
	Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
	Thí sinh có chứng chỉ quốc tế trong thời hạn 2 năm tính đến 1/6/2023, SAT đạt từ 1200 điểm trở lên hoặc ACT từ 26 điểm trở lên.
Xem chi tiết

	2
	Đại Học Việt Đức
	Xét tuyển thí sinh có chứng chỉ năng lực quốc tế (TestAS, SAT…) hoặc các chứng chỉ/bằng tốt nghiệp THPT quốc tế (A/AS-Level/IGCSE, IBD, WACE…)
Xem chi tiết

	3
	Đại Học Công Nghiệp TPHCM
	Học sinh có chứng chỉ IELTS từ 5.0 trở lên hoặc các chứng chỉ tương đương trong thời gian còn hiệu lực tính đến ngày 29/8/2023.
Xem chi tiết

	4
	Đại học Thủy Lợi
	Ưu tiên xét tuyển kết hợp với kết quả học THPT cho các đối tượng: Học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố; học sinh học tại các trường chuyên (đối với các môn trong tổ hợp xét tuyển); học sinh có học lực xếp loại giỏi 3 năm lớp 10, 11, 12; chứng chỉ tiếng Anh quốc tế với kết quả học tập THPT;
Xem chi tiết

	5
	Đại học Bách khoa TP.HCM
	Xét tuyển thí sinh có chứng chỉ tuyển sinh quốc tế hoặc thí sinh người nước ngoài
Xem chi tiết

	6
	Đại học Quản lý và Công nghệ TPHCM
	Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế: IELTS từ 5,0 điểm trở lên hoặc TOEFL iBT từ 61 điểm trở lên hoặc TOEIC từ 600 điểm trở lên.
Xem chi tiết

	7
	Đại Học Xây Dựng Hà Nội
	Thí sinh có chứng chỉ quốc tế Tiếng Anh (Tiếng Pháp) tương đương IELTS 5.0 trở lên, hoặc có kết quả trong kỳ thi SAT đạt từ 1100/1600, hoặc ACT đạt từ 22/36 (Các chứng chỉ còn hiệu lực tính đến ngày xét tuyển) và thí sinh có tổng điểm 02 môn thi trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 thuộc tổ hợp xét tuyển đạt ≥ 12,0 điểm
Xem chi tiết

	8
	Đại Học Kinh tế TP.HCM
	xét tuyển đối với thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT nước ngoài và có chứng chỉ quốc tế
Xem chi tiết

	9
	Đại Học Thương mại
	Xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế
Xem chi tiết

	10
	Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng
	Kết quả SAT của thí sinh phải đạt từ 800 điểm trở lên.
Xem chi tiết

	11
	Đại Học Hà Nội
	Xét tuyển kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và Kết quả bài thi
Xem chi tiết

	12
	Đại Học Luật TPHCM
	Xét tuyển kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và kết quả học bạ
Xem chi tiết

	13
	Đại Học Ngoại Thương
	Xét tuyển kết hợp Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và kết quả học tập/chứng chỉ năng lực quốc tế dành cho thí sinh hệ chuyên và hệ không chuyên
Xem chi tiết

	14
	Đại Học Công Nghiệp Hà Nội
	Xét tuyển thí sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố, thí sinh có chứng chỉ quốc tế. (Chỉ tiêu dự kiến 5%)
Xem chi tiết

	15
	Đại Học Công Nghệ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội
	Xét tuyển bằng chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (IELTS, TOEFL) kết hợp với điểm 2 môn thi Toán và Vật lý trong kỳ thi THPT năm 2023.
Xem chi tiết

	16
	Đại Học Bà Rịa – Vũng Tàu
	Xem chi tiết

	17
	Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
	Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS (hoặc chứng chỉ quốc tế tương đương) và đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) của ngành đào tạo theo hình thức xét tuyển.
Xem chi tiết

	18
	Đại học Thành Đô
	Xét tuyển kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ và điểm thi tốt nghiệp THPT
Xem chi tiết

	19
	Đại Học Ngân Hàng TPHCM
	Thí sinh được tuyển thẳng đặc cách học chuyên ngành (năm 2) nếu đạt điểm đánh giá từ 80% trở lên của Hội đồng tuyển sinh; hoặc sở hữu chứng chỉ IELTS 5.5 trở lên hoặc tương đương (còn thời hạn tính đến ngày nộp)
Xem chi tiết

	20
	Đại Học Sư Phạm Hà Nội
	Học sinh THPT sở hữu chứng chỉ tin học quốc tế MOS, chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế như TOEFL iBT, IELTS, TOEIC, TCF, DELF, HSKK, HSK (thời gian 2 năm tính đến ngày 1/6/2023), đạt giải nhất, nhì, ba tại các kỳ thi HSG cấp tỉnh/thành phố.
Xem chi tiết

	21
	Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia TPHCM
	Kết hợp kết quả học tập cấp THPT với chứng chỉ quốc tế để xét tuyển
Xem chi tiết

	22
	Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng
	Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2023 đạt IELTS 5.5 trở lên hoặc TOEFL iBT 46 điểm trở lên trong thời hạn 2 năm (đến ngày kết thúc nộp hồ sơ ĐKXT) và có tổng điểm 02 môn gồm môn Toán và một môn khác trong các môn Vật lý, Hóa học, Ngữ văn đạt từ 12 điểm trở lên.

	23
	Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng
	Học sinh đạt chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS từ 5,0 hoặc TOEFL iBT từ 60 điểm, TOEIC từ 600 điểm trở lên rong thời hạn 2 năm (tính đến ngày kết thúc nộp hồ sơ xét tuyển)

	24
	Đại học Công Nghệ Thông Tin và truyền thông Việt – Hàn – Đại Học Đà Nẵng
	Xét tuyển đối với thí sinh có chứng chỉ quốc tế SAT (≥ 1200), ACT (≥ 26) hoặc kết quả học dự bị đại học theo hình thức A-Level (PUM range ≥ 80, Toán C).

	25
	Viện nghiên cứu và đào tạo Việt Anh – Đại học Đà Nẵng
	Xét tuyển đối với các thí sinh đạt điều kiện:
Điểm thi THPT >= 21 VÀ IELTS >= 5.5 (Hoặc TOEFL iBT >= 50 điểm; Hoặc TOEIC >= 600)
ĐXT = TC1 + TC2 + Điểm UTKV quy đổi + Điểm UTĐT quy đổi

	26
	Đại Học Văn Hiến
	Đối với ngành Ngôn ngữ Anh xét tuyển thẳng thí sinh tốt nghiệp THPT đạt điểm IELTS quốc tế từ 5.0 trở lên, ngành Ngôn ngữ Nhật và chuyên ngành Nhật Bản học đạt điểm JLPT N4, chuyên ngành Hàn Quốc học đạt điểm TOPIK 3, ngành Ngôn ngữ Trung đạt điểm HSK cấp độ 3, và có điểm trung bình chung năm lớp 12 đạt từ 6.0 điểm.

	27
	Đại Học Phenikaa
	
“Thí sinh có điểm tổ hợp xét tuyển đạt từ 23,0 điểm trở lên và Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (IELTS, TOEFL iBT, PTE Academic, và Cambridge); Chứng chỉ tiếng Trung Quốc từ HSK4 trở lên; Chứng chỉ tiếng Hàn Quốc từ TOPIK4 trở lên; Chứng chỉ tiếng Nhật từ N3 (JLPT) trở lên;
Chứng chỉ SAT đạt điểm từ 1100/1600 hoặc 1450/2400 trở lên;
Chứng chỉ ACT đạt điểm từ 24/36 trở lên.”
Xem chi tiết



